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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Hà Nội, ngày          tháng 5 năm 2016


BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thống kê   
(Kèm theo Tờ trình số………/TTr-BKHĐT ngày     tháng      năm 2016 )


Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục  và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, để triển khai thi hành Luật Thống kê 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ Bản Thuyết minh chi tiết về các điều khoản của dự thảo Nghị định như sau:

I. TÊN GỌI CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ).
II. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ  ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 22 Điều. 
Về cơ bản, kết cấu, bố cục, số lượng điều, nội dung dự thảo Nghị định kế thừa các quy định của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 12 điều (các Điều 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 19), hủy bỏ Điều 6 để khắc phục một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, đồng thời triển khai thực hiện các quy định quản lý nhà nước mới về thống kê của Luật Thống kê 2015. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định như sau:
1. Chương I - Những quy định chung 
Chương này gồm 4 điều (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả và quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.
Kết cấu, số lượng điều, khoản của Chương này phần lớn được kế thừa các điều, khoản tương ứng của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, đồng thời có sửa đổi, bổ sung một số quy định như sau: 
a) Điều 1 dự thảo Nghị định: Bổ sung hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê quy định tại Nghị định là các vi phạm quy định về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê tại điểm c khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định để bảo đảm phù hợp với quy định mới của Luật Thống kê 2015 về quản lý nhà nước đối với dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê và cơ sở dữ liệu thống kê;
b) Điều 2 dự thảo Nghị định:

- Bổ sung đối tượng bị xử phạt hành chính là cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê tại (khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị định) để phù hợp với việc bổ sung nhóm vi phạm hành chính về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê tại Nghị định này;
- Bổ sung quy định cơ quan báo chí có hành vi vi phạm pháp luật về thống kê thì áp dụng quy định xử phạt trong hoạt động báo chí, xuất bản (khoản 7 Điều 2 dự thảo Nghị định). Đây là quy định mang tính kế thừa, hợp nhất quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghi định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.
c) Điều 3 dự thảo Nghị định: Để phù hợp với đối tượng quy định tại Luật thống kê và Khoản 6 Điều 2 dự thảo Nghị định, sửa đổi , bỏ quy định “Buộc đình chỉ cuộc điều tra thống kê, thu hồi phiếu, biểu điều tra thống kê; buộc huỷ bỏ quyết định điều tra, phương án điều tra” tại Khoản 2 Điều . 
2. Chương II - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Chương này gồm 12 điều, từ Điều 5 đến Điều 15 quy định các hành vi vi phạm hành chính và các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng tương ứng, phù hợp với tính chất mức độ vi phạm của từng hành vi vi phạm.  Trong đó, kế thừa toàn bộ, giữ nguyên 04 điều (từ Điều 7 đến Điều 10); sửa đổi, bổ sung 07 điều (Điều 5 và từ Điều 11 đến Điều 16); bỏ Điều 6 của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.
Nội dung các điều, khoản chủ yếu được sửa đổi, bổ sung của dự thảo Nghị định như sau:

a) Điều 5 dự thảo Nghị định: 

- Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP như sau: “Không gửi báo cáo kết quả cuộc điều tra cho cơ quan thống kê có thẩm quyền thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung sau 15 ngày công bố kết quả điều tra ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định” để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 31 Luật Thống kê 2015 về trách nhiệm báo cáo kết quả điều tra thống kê cho cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung.
b) Điều 11 dự thảo Nghị định: 
Luật Thống kê 2015 quy định 3 hình thức thu thập thông tin: Điều tra thống kê; sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước; chế độ báo cáo thống kê (Luật Thống kê 2003 chỉ có 2 hình thức: Điều tra thống kê; Chế độ báo cáo thống kê). Mục II Chương III của Luật quy định cụ thể về nội dung sử dụng dữ liệu hành chính; cung cấp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cho hoạt động thống kê nhà nước;  Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính và cơ quan thống kê trung ương trong quản lý, sử dụng dữ liệu hành chính.
Trên cơ sở những quy định mới của Luật Thống kê 2015, Điều 11 dự thảo Nghị định sửa đổi về cơ bản đối với tên gọi và nội dung của Điều 12 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP. Tên Điều được sửa đổi thành: “Điều 11. Vi phạm quy định về sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính, cơ sở dữ liệu thống kê”. Cụm từ “cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu” được thay thế bởi cụm từ: “cơ sở dữ liệu hành chính” để phù hợp với quy định mới của Luật Thống kê 2015 về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước. Các hành vi vi phạm được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê quy định tại Điều 10 Luật Thống kê 2015. Hành vi vi phạm được mô tả cụ thể hơn để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính. 
c) Điều 13 dự thảo Nghị định:

Quy định cụ thể khung phạt để bảo đảm thống nhất và phù hợp quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 1592013/NĐ-CP.
3. Chương III - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Chương này gồm 5 điều, từ Điều 16 đến Điều 20, kế thừa toàn bộ nội dung các Điều 18, 19, 21 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP; bổ sung Điều 17 quy định thẩm quyền xử phạt của Uỷ ban nhân dân cấp cấp xã (Điều 16 dự thảo), Điều 19 quy định cụ thể thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành khác (Điều 18 dự thảo). 
4. Chương IV- Điều khoản thi hành 
Chương này gồm 2 điều, Điều 21 và Điều 22 quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định và trách nhiệm thi hành của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên đây là nội dung thuyết minh chi tiết Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ./.

                                                                                      BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
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